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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 nám 2023 

THÔNG TU 

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp 
vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đén năm 2025 

Can cứ Luật Viễn thông số 4Ỉ/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009,ắ 

Cùn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thủng 7 năm 2017 của 
Chính phú quy định chức năng, nhiệm vụ, quyẻn hạn và cơ cáu tô chức Bộ Tài 
chỉnh; 

Căn cứ Nghị định so 25/2011/NĐ-CP ngày 06 thảng 4 nảm 2011 của 
Chỉnh phủ quy định chi tỉêt và hưởng dân thi hành một sô điêu cùa Luật Viên 
thông; 

Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 cùa 
Thủ tướng Chính phù phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viên thông 
công ích đên năm 2025; 

Theo đê nghị của Cục trướng Cục Tài chỉnh doanh nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hưởng dan chế độ thu, nộp 

và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viên thông công ích Việt 
Nam đen nam 2025. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán khoản đóng góp 
của các doanh nghiêp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viên thông công ích Việt 
Nam (sau dây viet tát là Quỹ) đề thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 
thône công ích đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định sô 2269/QĐ-TTg 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tát là Quyêt 
định số 2269/QĐ-TTg). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các doanh nghiệp viễn thông được quy định tại khoản 2 phần IV 
Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg (sau đây viet tắt là doanh nghiệp). 

2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, các cơ quan, tô chức, cá 
nhân có liên quan đên việc thu, nộp và hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ. 

Điều 3. Đóng góp tài chính của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ 

Doanh nghiệp viễn thôn£ thực hiện đóng góp vào Quỹ theo quy định tại 
phân IV Điêu 1 Quyêt định sô 2269/QĐ-TTg. Khoản đóng góp này được xác 
định theo công thức như sau: 
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Doanh thu dịch vụ viễn thông 
Khoản phát sinh trong năm thuộc danh mục Sô tháng Mức 

đóng góp dịch vụ tính đóng góp tính dóng íhu 

của doanh = — x góp trong X đóng 
nghiệp 12 tháng ^ăm góp 

Trong đó: 

- Doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm thuộc danh mục dịch 
vụ tính đóng góp: xac định theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT 
ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định vê thuyêt minh 
doanh thu dịch vụ viễn thông và văn bản sửa đổi, bồ sung, thay thế (nếu có). 

- Số tháng tính đóng góp trong năm: xác định từ thời điểm bắt đầu tính 
đóng góp (hoặc thời điêm dừng thu đóng góp) do Bộ Thông tin và Truyên 
thông quyết định theo quy định tại khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 
2269/QĐ-TTg và theo nguyên tăc tròn tháng (từ 15 ngày trờ lên tính tròn 01 
tháng, dưới 15 ngày không tính tháng đó). 

- Mức thu đóng góp: xác định theo quy định tại điềm b khoản 2 phần IV 
Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg. 

Điều 4. Lập kế hoạch thu, nộp 

1. Đối với doanh nghiệp: 

Căn cứ tình hình kinh doanh của năm báo cáo và kế hoạch kinh doanh 
của năm kê hoạch, các doanh nghiệp lập kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính 
vào Quỵ của năm kê hoạch (có chia ra theo quý) đê gửi Quỹ và Bộ Thông tin 
và Truyên thông. Thời hạn gửi kê hoạch trước ngày 31/7 hàng năm. 

2. Đối với Quỹ: 

a) Trên cơ sở kế hoạch đăng ký đóng góp) tài chính hăng năm (có chia ra 
theo quý) cúa các doanh nghiệp, Quỹ rà soát, tống họp ké hoạch thu đóng góp 
của các doanh nghiệp và trình Bộ Thông tin và Truyên thông phê duyệt trước 
ngày 30/9 hăng năm. Kê hoạch thu đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ phải 
đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyêt định sô 2269/QĐ-TTg và là cơ sở đê 
Quỹ thu đóng góp của doanh nghiệp. 

b) Căn cứ quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về thời điểm 
dừng thu đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ, Ọuỹ thông báo băng văn bản tới 
các doanh nghiệp đê thực hiện. 

3. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Căn cứ quy định tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và 
Truyên thông phê duyệt kê hoạch đăng ký đóng góp vào Quỹ hăng năm của 
doanh nghiệp trước ngày 31/12 đê Quỹ làm cơ sở thu đóng góp của doanh 
nghiệp. 

4. Đối với năm đầu tiên thực hiện đóng góp: 

a) Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thời điêm băt 
đâu tính đóng góp trước ngày 30/6 của năm: 
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- Doanh nghiệp lập kế hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại 
trong năm (có chia ra theo quý) và kê hoạch đóng góp của năm kê tiêp (có chia 
ra theo quý) đê gửi Quỹ và Bộ Thông tin và Truyên thông. Thời hạn gửi kê 
hoạch trước ngày 31/7 hàng năm. 

- Quỹ rà soát, tông hợp các kế hoạch thu đóng góp (có chia ra theo quý) 
của các doanh nghiệp (gồm: kế hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại 
tronii năm và kê hoạch đóng góp của năm kê tiêp) và trình Bộ Thông tin và 
Truyền thông phê duyệt trước ngày 30/9 hằng năm. 

b) Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thời điểm bắt 
đâu tính đóng góp từ sau ngày 30/6 của năm: 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định về thời điêm bất đầu tính 
đóng góp của Bộ Thông tin và Truyên thông có hiệu lực, doanh nghiệp gửi Quỹ 
và Bộ Thông tin và Truyên thông kê hoạch đóng góp của các tháng còn lại 
trong năm (có chia ra theo quý) và kế hoạch đóng góp của năm kê tiêp (có chia 
ra theo quý). 

- Quỹ rà soát, tổng họp các kế hoạch thu đóng góp (có chia ra theo quý) 
của các doanh nghiệp (gôm: kê hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại 
trong năm và kê hoạch đóng góp của năm kê tiêp) và trình Bộ Thông tin và 
Truyên thông phê duyệt. Thời hạn Bộ Thông tin và Truyên thông phê duyệt các 
kê hoạch đóng góp không chậm hơn ngày 31/12 của năm đó. 

Điều 5. Chế độ thu, nộp 

1. Đối với doanh nghiệp: 

a) Hằng quý, căn cứ kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính năm (có chia 
ra theo quý) đã gửi Quỹ và Bộ Thông tin và Truyên thông, doanh nghiệp chủ 
động nộp tiên vào tài khoản của Quỹ. Thời hạn nộp chậm nhât không quá 20 
ngày (đoi vói các Công ty) và 45 ngày (đối với các Tập đoàn, Tông công ty) kê 
từ ngày kêt thúc quý. 

b) Kết thúc năm tài chính, trên cơ sờ báo cáo thuyết minh doanh thu dịch 
vụ viễn thông theo quy định tại Thông tư sô 21/2019/TT-BTTTT, doanh thu 
quyết toán năm, doanh nghiệp xác định sô phải nộp trong năm theo quy định tại 
Điêu 3 Thông tư này và gửi Quỹ. Doanh nghiệp thực hiện quyêt toán sô tiền 
phải đóng góp tài chính trong năm với Ọuỹ. Thời hạn quyêt toán do Ọuỹ và 
doanh nghiệp chủ động quyêt định nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn 
nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đôi, 
bô sung, thay thê (nêu có). 

Doanh nghiệp phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày quyet toán với Quỹ. Trường họp doanh nghiệp đã nộp thừa vào Quỹ 
thì sô nộp thừa được xử lý theo một trong các phương án sau: 

- Bù trừ với số tiền phải nộp của kỳ tiếp theo; 

- Được Quỹ hoàn trả khi doanh nghiệp không tiếp tục cung ứng các dịch 
vụ có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ hoặc khi Bộ Thông tin và Truyên 
thông quyết định dừng thu đóng góp theo quy định. Quỹ hoàn trả cho 
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doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày doanh nghiệp quyết toán với 
Quỹ. 

c) Khoản dóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dược quy 
định tại Thông tư này là khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung câp dịch vụ viễn 
thông công ích và được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 

d) Khoản dỏng góp tài chính của doanh nghiệp quy định tại Thông tư 
này được nộp vào tài khoản của Ọuỹ theo đông Việt Namế 

2. Đối với Quỹ: 

a) Căn cứ kê hoạch dóng góp tài chính hăne năm đã được Bộ Thông tin 
và Truyền thông phê duyệt, Quỹ thực hiện thu các khoản dỏng góp của doanh 
nghiệp và báo cáo Bộ Thông tin và Truycn thông vê tình hình thu vào Quỳ 
hang năm. 

b) Khi sô thu vào Ọuỹ dạt tới mức kinh phí đã được phê duyệt tại 
khoán 1 phần IV Điều 1 Quyet dịnh số 2269/ỌĐ-TTg, Quỹ báo cáo Bộ Thông 
tin và Truyền thông về tình hình thu vào Quỷ, sô đã thu vào Quỹ đê Bộ Thông 
tin và Truyên thông quyết định về thời điểm dừng thu đỏne. góp của doanh 
nghiệp. 

Căn cứ quyêt định của Bộ Thông tin và Truyền thông về thời điểm dừng 
thu, Quỹ thông báo băng văn bản tới các doanh nghiệp đô thực hiện. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tới doanh nghiệp và Ọuỹ các 
quyêt định vê thừi đicm bắt đầu thu dónc góp hoặc thời điềm dừng thu đóng 
góp. 

4. Dôi với việc thu nộp số đóng góp của các tháng còn lại trong năm đầu 
tiên: Căn cứ kế hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại trong năm dã 
gửi Quỹ và Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiêp và Ọuỹ thực hiện thu 
nộp và quyêt toán khoan đóng góp theo quy định tại điềm a và điềm b khoan 1 
Điêu này. 

Điều 6. Hạch toán kế toán khoản đóng góp 

1. Bô sung Tài khoản cấp 2 phù hợp với Hệ thong tài khoản cụ thề mà 
các doanh nghiệp dang áp dụng, cụ thể: 

a) Bô sung 1 Tài khoan cấp 2 thuộc Tài khoản 338 "Phải trả, phải nộp 
khác" dê theo dõi sô phải nộp, sỏ đâ nộp, số còn phải nộp và số dư về khoản 
đóng góp tài chính cho Quỹ. 

b) Bô sung 1 Tài khoản cấp 2 thuộc Tài khoán 642 "Chi phí quan lý 
doanh nghiệp" đe theo dõi số dà tính vào chi phí, số đã kết chuyến để xác định 
kêt quá kinh doanh vê khoản đỏng góp tài chính cho Quỹ. 

2. Phương pháp kê toán các nghiệp vụ kinh tê chu vêu liên quan đen các 
khoan đóng góp tài chính được thực hiện như sau: 

a) Tại thời điểm cuối quý: 

- Căn cứ vào kê hoạch đã gưi Quỹ vê khoán đóng góp tài chính, ghi: 
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Nợ tài khoản 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi tiết Tài khoản 
câp 2 - Đóng góp tài chính cho Quỹ) 

Có tài khoan 338 : Phái trả, phải nộp khác (Chi tiết Tài khoan cấp 2 -
Phái nộp cho Quỹ) 

- Khi chuyên tiền nộp vào tài khoản của Quỹ, ghi: 

Nợ tài khoán 338 : Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết Tài khoản cấp 2 -
Phải nộp cho Quỷ) 

Có tài khoản 112 

b) Khi kêt thúc năm tài chính: 

- Căn cứ vào doanh thu thực tô phát sinh trong năm, doanh nghiệp xác 
định chênh lệch giừa số phai nộp theo ké hoạch đã gừi Ọuv và số phải nộp do 
doanh nghiệp xác định đê hạch toán: 

+ Trường hợp số phai nộp theo kế hoạch gửi Quỹ nhò hơn số phải nộp 
do doanh nghiệp xác định, thì sô phài nộp thêm ghi: 

Nợ tài khoản 642 : Chi phí quàn lý doanh nghiệp (Chi tiết Tài khoán 
câp 2 - Đóng góp tài chính cho Quỹ) 

Có tài khoản 338 : Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết Tài khoán cấp 2 -
Phái nộp cho Quỹ) 

+ Trường hcrp sô phái nộp theo kê hoạch gửi Quỹ lớn hơn sô phải nộp do 
doanh nghiệp xác định, thì ghi giảm sô phải nộp (ghi âm): 

Nợ tài khoản 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi tiết Tài khoản 
câp 2 - Đóng góp tài chính cho Quỹ) 

Có tài khoản 338 : Phải trả, phải nộp khác (Chi tiêt Tài khoản câp 2 -
Phải nộp cho Ọuỹ) 

- Khi chuyên số tiền phài nộp thêm vào tài khoản cua Quỹ, ké toán ghi 
như bút toán thứ hai của diêm a khoán 2 Điêu này. 

- Trường hợp doanh nghiệp đă nộp thừa cho Ọuỹ thì sô nộp thừa đươc 
trừ vào sô tiên phải nộp của kỳ sau; Trường hợp sô nộp thừa được hoàn trả (nêu 
có), ghi: 

Nợ tài khoản 112 

Có tài khoàn 338 : Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết Tài khoản cấp 2 -
Phải nộp cho Quỹ) 

c) Tại thời điểm Quỹ thực hiện xong việc quyết toán với các doanh 
nghiêp nếu có phát sinh chênh lệch giừa sô phải nộp do doanh nghiệp xác định 
và sô phải nộp do Quỹ xác định thì kê toán thực hiện các bút toán điêu chinh 
tương tự như diêm b khoản 2 Điêu này. 

Điều 7. Trách nhiệm thục hiện 

1. Doanh nghiệp phài thông kê, theo dõi riêng doanh thu các dịch vụ 
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đóng góp, nộp các khoản đóng góp kịp thời theo đúng quy định tại Thông tư và 
cung câp sô liệu, tài liệu giải trình các vân đê liên quan đôn thực hiện nghĩa vụ 
đóng góp tài chính vào Quỹ. 

2. Quỹ: 

a) Quỹ thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp đóng góp tài chính đầy 
cỉủ, đúng kỳ hạn và thực hiện quyêt toán tiên đóng góp tải chính phải nộp hàng 
năm với các doanh nghiộp theo quy định. 

b) Quỹ được yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp số liệu, tài liệu giải 
trình các vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính vào Quỹ; 
kiêm tra và hướng dân doanh nghiệp nộp các khoản đóng góp theo đúng hướng 
dẫn tại Thông tư này, đảm bảo không de sót nguồn thu và đối tượng thu. 

c) Quỹ phát hiện, kiến nghị cơ quan quản lỵ nhà nước có thâm quyền 
xử lý vi phạm của các doanh nghiệp trong việc châp hành nghĩa vụ đóng góp 
tài chính vào Quỹ theo quy định tại Thông tư này và các quy định có liên quan 
khác của pháp luật. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông: 

a) Giám sát, kiềm tra việc xác định các khoản đóng góp vào Quỹ của 
doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật đôi với các doanh nghiệp có 
vi phạm trong việc châp hành nghĩa vụ đóng góp tài chính vào Quỹ. 

b) Giám sát, kiểm tra công tác thu đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp 
thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử 1 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; • 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; • 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; . 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; . 
- Văn phòng Chính phủ;. 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;. 
- Tòa án nhân dân tối cao; ế 

- Kiểm toán nhà nước;Ế 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; • 
- ƯBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; • 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thế; 
- Sờ TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW; * 
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc các tỉnh, TP; • 
- Doanh nghiệp viễn thông;. 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; cổng thông tin điện tử của Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; . 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; . 
- Lưu: VT, TCDN (300b)tfu/ . • 

;t. bọ truơng 
TRƯỞNG 


